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I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)
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II/ TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Mã đề: 434, 579
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	

1
		Các kì

	Hoạt động của NST (0,5đ)
	Ý nghĩa
(0,5đ)

	
Kì sau 
	NST tách nhau ra ở tâm động tháo xoắn dần.
	Thuận lợi cho việc phân chia đều vật chất di truyền



	

1.0



	
2
	Số lượng tế bào trứng tạo thành sau giảm phân:
-1 tế bào sinh dục cái qua giảm phân tạo ra 1 trứng. 
-Vậy 10 tế bào sinh dục cái qua giảm phân tạo ra :10 x1= 10 trứng

	
0.25
0.25


	

3
	- Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng là           Quang tự dưỡng
-Vì vi sinh vật sử dụng nguồn năng lượng là ánh sáng, nguồn cacbon là CO2
	
0.5

0.5



	

4
	Vì vi khuẩn lactic trong miệng phân giải đường còn sót lại trong chân răng thành axitlactic. Hợp chất này ăn mòn chân răng tạo điều kiện cho các vi khuẩn khác xâm nhập  chân răng  dẫn tới sâu răng.
	

0.5




Mã đề: 513, 952
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	

1
		Các kì

	Hoạt động của NST (0,5đ)
	Ý nghĩa
(0,5đ)

	
Kì đầu 
	NST kép, đóng  xoắn dần.
	Đông  đặc  dần cho các AND và NST, bảo quản thông tin di truyền.



	

1.0



	
2
	Số lượng tế bào tinh trùng tạo thành sau giảm phân:
-1 tế bào sinh dục đực qua giảm phân tạo ra 4 tinh trùng. 
-Vậy 10 tế bào sinh dục đực qua giảm phân tạo ra :10 x4= 40 tinh trùng

	
0.25
0.25


	
3
	- Môi trường trên là môi trường:  Tổng hợp
-Vì gồm các chất đã biết số lượng và thành phần của chúng
	0.5
0.5


	

4
	Vì vi khuẩn lactic trong miệng phân giải đường còn sót lại trong chân răng thành axitlactic. Hợp chất này ăn mòn chân răng tạo điều kiện cho các vi khuẩn khác xâm nhập  chân răng  dẫn tới sâu răng.
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